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CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
HỌC PHẦN: ANH VĂN 3 
BẬC ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP TIÊN TIẾN 

Ngành đào tạo
: DÙNG CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO 
Số đơn vị học trình
: 4 (60 tiết) 
(Áp dụng từ khóa 2016)

1. Tên học phần  
: ANH VĂN 3 

2. Mã học phần
: 
3. Số tín chỉ        
: 4 (4, 0, 8) 
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 2 
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 60 tiết  
· Thực tập phòng thí nghiệm   :   0 tiết

· Thực hành 
:   0 tiết
· Tự học
: 120 tiết 

6. Môn học trước 
: Anh văn 2
7. Mục tiêu của học phần

:
· Tiếp tục rèn luyện cho sinh viên kỹ năng nghe hiểu tiếng Anh cũng như kiến thức sử dụng ngữ pháp, từ vựng và khả năng đọc hiểu các bài đọc ngắn.

· Giúp sinh viên nắm vững các điểm ngữ pháp cơ bản, cấu trúc câu và từ vựng để có thể tham gia các kỳ thi TOEIC.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần Anh văn 3 nhằm giúp sinh viên củng cố lại các điểm ngữ pháp căn bản, làm quen với bố cục bài thi TOEIC cũng như cách thức làm bài, tạo điều kiện cho sinh viên bước vào kỳ thi TOEIC thật sự dễ dàng hơn.

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và quy chế học vụ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: lý thuyết trên 70% 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà 

· Dụng cụ và học liệu: tài liệu học tập
· Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính:

Paul Edmunds, Anne Taylor, Developing Skills for the TOEIC Test, Compass Publishing, 2007, US.
· Tài liệu tham khảo:
Raymond Murphy, ENGLISH GRAMMAR IN USE, Cambridge University Press, 2010.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp: lý thuyết trên 70% số tiết của học phần
· Thảo luận theo nhóm: 10%
· Kiểm tra thường xuyên: 10%
· Thi giữa học phần: 30% 

· Thi kết thúc học phần: 50% 

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần:
	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Unit 1: Gerunds and Infinitives
	4
	1
	3
	8
	

	2
	Unit 2: Auxiliary Verbs
	4
	1
	3
	8
	

	3
	Unit 3: Subject-Verb Agreement
	4
	1
	3
	8
	

	4
	Unit 4: Verb Form and Tenses
	4
	1
	3
	8
	

	5
	Unit 5: Participial Forms
	4
	1
	3
	8
	

	6
	Unit 6: Comparatives and Superlatives
	4
	1
	3
	8
	

	7
	Unit 7: Negation
	4
	1
	3
	8
	

	8
	Review + Mid-Term Test
	2
	
	2
	4
	

	9
	Unit 8: Pronouns and Determiners
	4
	1
	3
	8
	

	10
	Unit 9: Nouns and Articles
	4
	1
	3
	8
	

	11
	Unit 10: Relative Clauses
	4
	1
	3
	8
	

	12
	Unit 11: Conjunctions and Prepositions
	4
	1
	3
	8
	

	13
	Unit 12: Conditionals
	4
	1
	3
	8
	

	14
	Unit 13: Other Possible Questions
	4
	1
	3
	8
	

	15
	Unit 14: Review
	4
	1
	3
	8
	

	16
	Review
	2
	
	2
	4
	

	Tổng
	60
	14
	46
	120
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Unit 1: Gerunds and Infinitives
1.1 Listening
1.1. Part 1: Picture Description 

1.1.2. Part 2: Questions and Responses
1.1.3. Part 3: Short Conversations

1.1.4. Part 4: Short Talks

1.2   Grammar 
                        1.2.1. Part 5: Incomplete Sentences

1.3  
Reading 

1.3.1. Part 6: Incomplete Texts



1.3.2. Part 7: Reading Comprehension

Unit 2: Auxiliary Verbs
2.1 Listening

2.1.1. Part 1: Picture Description 

2.1.2. Part 2: Questions and Responses
2.1.3. Part 3: Short Conversations

2.1.4. Part 4: Short Talks

2.2   Grammar 

                        2.2.1. Part 5: Incomplete Sentences

2.3  
Reading 

2.3.1. Part 6: Incomplete Texts



2.3.2. Part 7: Reading Comprehension

Unit 3: Subject-Verb Agreement
3.1 Listening

3.1.1. Part 1: Picture Description 

3.1.2. Part 2: Questions and Responses
3.1.3. Part 3: Short Conversations

3.1.4. Part 4: Short Talks

3.2   Grammar 

                        3.2.1. Part 5: Incomplete Sentences

3.3  
Reading 

3.3.1. Part 6: Incomplete Texts



3.3.2. Part 7: Reading Comprehension

Unit 4: Verb Form and Tenses
4.1 Listening

4.1.1. Part 1: Picture Description 

4.1.2. Part 2: Questions and Responses
4.1.3. Part 3: Short Conversations

4.1.4. Part 4: Short Talks

4.2   Grammar 

                        4.2.1. Part 5: Incomplete Sentences

4.3  
Reading 

4.3.1. Part 6: Incomplete Texts



4.3.2. Part 7: Reading Comprehension

Unit 5: Participial Forms

5.1 Listening

5.1.1. Part 1: Picture Description 

5.1.2. Part 2: Questions and Responses
5.1.3. Part 3: Short Conversations

5.1.4. Part 4: Short Talks

5.2   Grammar 

                        5.2.1. Part 5: Incomplete Sentences

5.3  
Reading 

5.3.1. Part 6: Incomplete Texts



5.3.2. Part 7: Reading Comprehension

Unit 6: Comparatives and Superlatives
6.1  
Listening

6.1.1. Part 1: Picture Description 

6.1.2. Part 2: Questions and Responses
6.1.3. Part 3: Short Conversations

6.1.4. Part 4: Short Talks

6.2   Grammar 

                        6.2.1. Part 5: Incomplete Sentences

6.3  
Reading 

6.3.1. Part 6: Incomplete Texts



6.3.2. Part 7: Reading Comprehension

Unit 7: Negation
7.1
Listening

7.1.1. Part 1: Picture Description 

7.1.2. Part 2: Questions and Responses
7.1.3. Part 3: Short Conversations

7.1.4. Part 4: Short Talks

7.2   Grammar 

                        7.2.1. Part 5: Incomplete Sentences

7.3  
Reading 

7.3.1. Part 6: Incomplete Texts



7.3.2. Part 7: Reading Comprehension

Unit 8: Pronouns and Determiners
8.1
Listening

8.1.1. Part 1: Picture Description 

8.1.2. Part 2: Questions and Responses
8.1.3. Part 3: Short Conversations

8.1.4. Part 4: Short Talks

8.2   Grammar 

                        8.2.1. Part 5: Incomplete Sentences

8.3  
Reading 

8.3.1. Part 6: Incomplete Texts



8.3.2. Part 7: Reading Comprehension

Unit 9: Nouns and Articles
9.1
Listening

9.1.1. Part 1: Picture Description 

9.1.2. Part 2: Questions and Responses
9.1.3. Part 3: Short Conversations

9.1.4. Part 4: Short Talks

9.2   Grammar 

                        9.2.1. Part 5: Incomplete Sentences

9.3  
Reading 

9.3.1. Part 6: Incomplete Texts



9.3.2. Part 7: Reading Comprehension

Unit 10: Relative Clauses
10.1
Listening

10.1.1. Part 1: Picture Description 

10.1.2. Part 2: Questions and Responses
10.1.3. Part 3: Short Conversations

10.1.4. Part 4: Short Talks

10.2 Grammar 

                        10.2.1. Part 5: Incomplete Sentences

10.3 Reading 

10.3.1. Part 6: Incomplete Texts



10.3.2. Part 7: Reading Comprehension

Unit 11: Conjunctions and Preposition

11.1
Listening

11.1.1. Part 1: Picture Description 

11.1.2. Part 2: Questions and Responses
11.1.3. Part 3: Short Conversations

11.1.4. Part 4: Short Talks

11.2 Grammar 

                        11.2.1. Part 5: Incomplete Sentences

11.3 Reading 

11.3.1. Part 6: Incomplete Texts



11.3.2. Part 7: Reading Comprehension

Unit 12: Conditionals
12.1
Listening

12.1.1. Part 1: Picture Description 

12.1.2. Part 2: Questions and Responses
12.1.3. Part 3: Short Conversations

12.1.4. Part 4: Short Talks

12.2 Grammar 

                        12.2.1. Part 5: Incomplete Sentences

12.3 Reading 

12.3.1. Part 6: Incomplete Texts



12.3.2. Part 7: Reading Comprehension

Unit 13: Other Possible Questions
13.1
Listening

13.1.1. Part 1: Picture Description 

13.1.2. Part 2: Questions and Responses
13.1.3. Part 3: Short Conversations

13.1.4. Part 4: Short Talks

13.2 Grammar 

                        13.2.1. Part 5: Incomplete Sentences

13.3 Reading 

13.3.1. Part 6: Incomplete Texts



13.3.2. Part 7: Reading Comprehension

Unit 14: Review

14.1
Listening

14.1.1. Part 1: Picture Description 

14.1.2. Part 2: Questions and Responses
14.1.3. Part 3: Short Conversations

14.1.4. Part 4: Short Talks

14.2 Grammar 

                        14.2.1. Part 5: Incomplete Sentences

14.3  Reading 

14.3.1. Part 6: Incomplete Texts



14.3.2. Part 7: Reading Comprehension

14. Phê duyệt   

                                            Tp. HCM, ngày    tháng     năm 2015     


Trưởng đơn vị đào tạo 
                          Tổ trưởng bộ môn

                                                                                               Nguyễn thị Minh Quý

